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15 meter IR dome Internet Camera 

PLANET ICA-530, 15 meter IR dome Internet Camera, là loại camera có ñộ phân giải cao và hỗ trợ ñèn 
hồng ngoại. ICA-530 ñược gắn 24 ñèn LED cho phép quan sát ở những nơi không có ánh sáng, ICA-530 
dễ dàng phát hiện các vật thể nằm trong khoảng 15m và xa hơn. Với thiết kế linh hoạt thì ICA-530 có thể di 
chuyển tự do trong nửa mặt cầu giới hạn: quay tròn 360 ñộ, nghiêng 360 ñộ và quay 180 ñộ theo chiều 
thẳng. 
 
ICA-530 có thể gửi những hình ảnh và âm thanh trực tiếp thông qua Internet tới một trình duyệt Web do ñó 
chúng ta có thể thiết lập tới camera ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. ICA-530 mang ñến khả năng truyền âm 
thanh 2 chiều nghĩa là chúng ta có thẻ nói chuyện với bất kỳ một người nào ñó chỉ cần 2 camera ICA-530 
cắm vào Internet và thông qua trình duyệt Web. 
 
ICA-530 có khả năng truyền hình ảnh liên tục dựa trên công nghệ xử lý hình ảnh Video dạng MPEG-4 và 
M-JPEG tới các user khác nhau ở cùng  thời ñiểm. Tuy nhiên ñộ phân giải mà các user nhận có thể khác 
nhau. Thiết kế này làm cho ICA-530 có thể phù hợp với nhiều môi trường mạng và có thể hỗ trợ tới 10 
user truy cập ñồng thời. 
 

 
>>> Mô hình ứng dụng  

  
              
 
 

Giải pháp quản lý và hội họp từ xa 
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>>> ðặc tính kỹ thuật  

  

� 1/3” SONY CCD chất lượng cao. 

� Hình ảnh sáng với ñộ phân giải cao trong cả chế ñộ ngày và ñêm. 

� ðèn LED trên ICA-530 sáng gấp 4 lần so với ñèn IR LED thông 

thường và khả năng quan sát tới 15m. 

� 3GPP cho các ứng dụng của mạng di ñộng 3G. 

� Multi-proflie encoder hỗ trợ nén ñồng thời hình ảnh MPEG-4 và M-

JPEG. 

� Plug-N-watch có thể dễ dàng tích hợp với môi trương mạng ñang 

tồn tại. 

� Bởi vì hỗ trợ TCP/IP, chuẩn SMTP e-mail và HTTP public nên 

ICA-530 có thể ñược thiết kế và sử dụng trong vào môi trường 

mạng IP. 

� DDNS, PPPoE và FTP uploading giúp tăng cường khả năng cảnh 

báo trong mạng giám sát. 

� Motion Detction: Có khả năng theo dõi phát hiện mọi chuyển ñộng 

trong vùng quan sát. 

� Hỗ trợ truyền âm thanh 2 chiều. 

� Camera có thể quay theo 3 chiều 
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>>> Thông số kỹ thuật  

  

Product ICA-530 
Horizontal Resolution  420 TV Lines  
Sensor  1/3” Color SONY CCD image sensor  
Lens  6 mm fixed focal  
IR LED  High light IR LED x 24pcs   
IR Wavelength  850 nm  
Illuminator 0.4 Lux @ F 2.0  
Video Output  1 x composite BNC output  
RS485  Protocols for PT scanner  
DI / DO  1 x DI / 1 x DO  
Audio in / Audio out  1 x Line in / 1 x Line out  
Construction 3-axis mechanical design for easy installation 
Image (Video Setting)  
Video Encoder  MPEG-4 and M-JPEG simultaneously 
Video Resolution  30fps for all resolution  
Network and Configuration  
Network Interface  1 x 10/100Mbps RJ-45 port  

Networking Protocol  
TCP / IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, UPnP, 
RTSP, PPPoE, 3GPP  

Browser Microsoft ® Internet Explorer 6.0 or later  
Hardware  
Dimension ( L x F )  100 x 106 mm  
Power Supply  12V DC, 1.5A  

Power Consumption   
IR on: 400mA 
IR off: 350mA  

Operating Temperature  Operating: -10 to 45 degree C  
Emission  CE, FCC  

>>> Thông tin ñặt hàng  

ICA-530-PA  15 meter IR Dome Internet Camera (PAL)  
ICA-530-NT  15 meter IR Dome Internet Camera (NTSC)   

PLANET Technology Corporation 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 

Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE  11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw ICA-530  
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